
 

PHỤ LỤC 

(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-THAN ngày 01 tháng 8 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghi Ân về việc phân công nhiệm 

vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2025-2026) 

 
T

T 
Họ và tên 

Năm 

sinh 
Chức vụ Nhiệm vụ được giao 

Ghi 

chú 

1  
Phạm Thu 

Hiền 
1973 BTCB-HT 

- Chỉ đạo chung. Thực hiện vai trò, nhiệm vụ của HT theo đúng điều lệ 

trường Tiểu học. 

- Quản lý, điều hành các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà trường. 

- Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển nhà trường 

- Thành lập các tổ chuyên môn và các hội đồng khác, bổ nhiệm tổ trưởng, tổ 

phó. 

- Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật và hướng 

dẫn của cơ quan quản lý giáo dục. 

- Đánh giá, xếp loại giáo viên, nhân viên theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

- Chịu trách nhiệm về công tác bồi dưỡng đội ngũ. Chỉ đạo việc thực hiện 

đổi mới PPDH và các phong trào thi đua. Tiếp cận chương trình giáo dục phổ 

thông mới. 

- Trực tiếp lên lớp một số chuyên đề cấp trường, theo kế hoạch và yêu cầu 

của ngành. 

- Quản lý, tiếp nhận học sinh, cho phép học sinh chuyển trường, đánh giá 

HS, công nhận HS hoàn thành chương  trình TH 

- Quản lý hành chính; quản lý và tự chủ trong việc sử dụng các nguồn tài 

chính, tài sản của nhà trường theo quy định. 

- Sinh hoạt tại tổ 2,3 

- Thực hiện định mức tiết dạy theo Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 

09/62017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung một số điều 

của quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm 

theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT. 
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T

T 
Họ và tên 

Năm 

sinh 
Chức vụ Nhiệm vụ được giao 

Ghi 

chú 

2  
Nguyễn Thị 

Hằng 
1973 

P.HT 

CTCĐ 

- Thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ của PHT theo Điều lệ trường TH. 

- Phụ trách công tác CM theo điều lệ trường TH. Trực tiếp triển khai, đôn 

thúc các phong trào thi đua trong NT nhằm thúc đẩy CM phát triển vững 

chắc. 

- Trực tiếp lên lớp một số chuyên đề cấp trường. 

- Chịu trách nhiệm về hiệu quả, chất lượng HS, GV .  

- Chịu trách nhiệm xây dựng TKB, phụ trách Bán trú 

- Phụ trách phần mềm của GV và HS 

- Chỉ đạo công tác GD thể chất; PCCC 

- Phụ trách công tác Công đoàn 

- Phụ trách hồ sơ kiểm tra nội bộ trường học 

- Phụ trách các cuộc vận động, quyên góp theo quy định Nhà nước, vận động 

của ngành. 

- Trực tiếp chỉ đạo các phong trào thi đua của ngành, của Liên đoàn lao động 

TP. Theo dõi việc thực hiện các cam kết đã ký của tập thể sư phạm.  

- Phụ trách công tác văn nghệ, TDTT 

- Quản lý ngày công của CB, GV. 

- Trực tiếp chỉ đạo và sinh hoạt tại tổ 4,5 

- Xây dựng và giữ vững khối đoàn kết nội bộ. 

- Thực hiện định mức tiết dạy theo Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 

09/62017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung một số điều 

của quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm 

theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT. 

 

3  

Nguyễn 

Linh 

Phương 

1992 P.HT 

- Thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ của PHT theo Điều lệ trường TH. 

- Phụ trách công tác CM theo điều lệ trường TH. Trực tiếp triển khai, đôn 

thúc các phong trào thi đua trong NT nhằm thúc đẩy CM phát triển vững 

chắc. 

- Trực tiếp lên lớp một số chuyên đề cấp trường. 

Nhận 

nhiệm 

vụ từ   

01/11/

2025 
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Chức vụ Nhiệm vụ được giao 
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- Chịu trách nhiệm về hiệu quả, chất lượng HS, GV  

- Chỉ đạo các cuộc thi qua mạng Internet, bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp. 

- Phụ trách công tác phổ cập, trẻ KT 

- Chỉ đạo công tác Đội TNTP HCM 

- Phụ trách, chỉ đạo các bộ phận làm tốt công tác ANTH, y tế học đường, 

TBTV, công tác văn thư, khuyến học, sữa học đường.  

- Phụ trách hồ sơ Hội đồng trường, hồ sơ Tư vấn tâm lý học đường 

- Trực tiếp chỉ đạo tổ 1,2,3 và sinh hoạt tại tổ 1. 

- Chỉ đạo, kiểm tra hồ sơ Tổ CM 

- Chỉ đạo xây dựng trường học thân thiện, cảnh quan trường lớp. Phụ trách 

phân công lao động cho bộ phận nhân viên bếp vào thứ 4 hàng tuần, cho GV, 

NV khi nhà trường có hoạt động. 

- Xây dựng và giữ vững khối đoàn kết nội bộ. 

- Thực hiện định mức tiết dạy theo Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 

09/62017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung một số điều 

của quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm 

theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT. 

4  
Trần Thị 

Thu Hằng 
1990 TPT Đội 

- Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của GV làm TPT Đội theo Điều lệ 

trường TH. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch của Hội Đồng Đội các cấp. 

- Dạy Tin học đủ số tiết theo quy định (02 tiết). 

- Trực tiếp theo dõi phong trào thi đua của các khối, lớp, các hoạt động của 

học sinh. Chịu trách nhiệm trước BGH nhà trường về nề nếp Đội. Theo dõi 

và có đánh giá kịp thời trong quá trình thực hiện chuyên đề “Lễ phép” của 

học sinh toàn trường. 

- Có kế hoạch hoạt động hàng kỳ, tháng, tuần, có nhận xét đánh giá, xếp loại 

cho các lớp nghiêm túc, có hiệu quả thúc đẩy các hoạt động học của học sinh. 

- Chịu trách nhiệm chính trong việc quán xuyến, chăm lo khuôn viên, cây 

cảnh, bồn hoa, công trình măng non của toàn trường. Cảnh quan trước cổng 
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Ghi 
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trường. Nề nếp cổng trường ATGT. 

- Chủ nhiệm CLB “ An toàn giao thông” 

- Trực tiếp triển khai chương trình sinh thái theo kế hoạch mà nghị quyết hội 

nghị CCVC đề ra. 

- Tham mưu tổ chức các hoạt động NGLL, Ngoài giờ chính khóa cho chuyên 

môn nhà trường. 

- Chủ động tham mưu với công đoàn và nhà trường trong các hoạt động với 

đơn vị kết nghĩa, để giúp các tổ CM làm tốt các hoạt động trải nghiệm, 

NGLL của học sinh. Đảm bảo nhiệm vụ chính trị. 

- Trực tiếp chỉ đạo HS, GV tham gia các cuộc giao lưu, sân chơi trực tuyến 

do ngành tổ chức  

-Trực tiếp chỉ đạo chương trình hoạt động bề nổi của nhà trường trong các 

ngày lễ lớn. 

- Trực tiếp hỗ trợ trong công tác Tư vấn tâm lý học đường 

- Kiêm nhiệm Công việc Thư ký Hội đồng nhà trường, cấp uỷ chi bộ. 

- Thành viên ban ANTH, GDTC, Phòng chống bão lụt của trường. 

- Sinh hoạt tại tổ 2,3. 

5  
Phan Thị 

Phương 
1977 

GV 

 

-  Giảng dạy và làm CN lớp 1A, theo đúng Điều lệ trường Tiểu học và nội 

quy, quy chế của nhà trường. 

- Chịu trách nhiệm chính về kết quả về các mặt giáo dục, môn học (hoạt 

động giáo dục), năng lực, phẩm chất của học sinh mà mình giảng dạy hoặc 

phụ trách. 

- Tham gia công tác phổ cập GDTH; hoạt động chuyên môn; các mô hình 

giáo dục; các hoạt động phong trào trong nhà trường. 

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội, gia đình học sinh, các giáo viên khác 

trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh. 

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Ban thanh tra ND trong nhà trường TH 

theo đúng Điều lệ quy định. 
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Chức vụ Nhiệm vụ được giao 

Ghi 
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- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

6  
Hà Anh 

Đào 
1982 

TT CM  

Tổ 1 

  

- Tổ phó chuyên môn Tổ Một.  

- Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về chất lượng dạy học, giáo dục ở tổ 

mình phụ trách. Xây dựng kế hoạch chương trình giáo dục và giảng dạy của 

tổ. 

- Tham mưu về công tác xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục của 

tổ và triển khai thực hiện các hoạt động công tác chuyên môn tổ. 

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp, 

hoạt động phong trào, hoạt động câu lạc bộ. 

- Chỉ đạo các hoạt động chuyên môn của tổ; phân công nhiệm vụ cho tổ phó 

và thành viên trong tổ. 

- Kiểm tra hồ sơ, dự giờ tư vấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên trong tổ về 

chuyên môn nghiệp vụ. 

- Tham gia các Hội đồng trong trường; đánh giá, xếp loại các thành viên của 

tổ theo quy định. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

- Trực tiếp chỉ đạo hoàn thiện chương trình lớp 1 

- Chịu trách nhiệm về chất lượng GD toàn diện của lớp 1B. Chịu trách nhiệm 

báo cáo với BGH về các tiết dạy Stem của lớp. 

- Thực hiện giảng dạy chương trình lớp 1 có hiệu quả. 

- Chủ động nghiên cứu thực hiện đổi mới PPDH của tất cả các khối, lớp 

trong toàn  bậc học. Gương mẫu trong mọi hoạt động của Tổ, thể hiện rõ vai 

trò, trách nhiệm của GV dạy lớp 1 lâu năm đối với các đồng nghiệp trẻ. 

- Chịu trách nhiệm chính về kết quả về các mặt giáo dục, môn học (hoạt 

động giáo dục), năng lực, phẩm chất của học sinh mà mình giảng dạy hoặc 

phụ trách. 
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- Tham gia công tác phổ cập GDTH, hoạt động chuyên môn; các mô hình 

giáo dục; các hoạt động phong trào trong nhà trường. 

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội, gia đình học sinh, các giáo viên khác 

trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

7  
Nguyễn Thị 

Hoa 
1997 GV 

- Giảng dạy và làm CN lớp 1C theo đúng Điều lệ trường Tiểu học. Chịu 

trách nhiệm báo cáo với BGH về các tiết dạy TATC của lớp. 

- Chịu trách nhiệm chính về kết quả về các mặt giáo dục, môn học (hoạt động 

giáo dục), năng lực, phẩm chất của học sinh mà mình giảng dạy hoặc phụ 

trách. 

- Tham gia công tác phổ cập GDTH, hoạt động chuyên môn; các mô hình 

giáo dục; các hoạt động phong trào trong nhà trường. 

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội, gia đình học sinh, các giáo viên khác 

trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

 

8  
Nguyễn Thị 

Vân Trang 
1993 GV 

-  Giảng dạy và làm CN lớp 1D, theo đúng Điều lệ trường Tiểu học và nội 

quy, quy chế của nhà trường. 

- Chịu trách nhiệm chính về kết quả về các mặt giáo dục, môn học (hoạt 

động giáo dục), năng lực, phẩm chất của học sinh mà mình giảng dạy hoặc 

phụ trách. 

- Tham gia công tác phổ cập GDTH; hoạt động chuyên môn; các mô hình 

giáo dục; các hoạt động phong trào trong nhà trường. 

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội, gia đình học sinh, các giáo viên khác 

trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 
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9  Đỗ Hải An 1979 GV 

-  Giảng dạy và làm CN lớp 1E, theo đúng Điều lệ trường Tiểu học và nội 

quy, quy chế của nhà trường. 

- Chịu trách nhiệm chính về kết quả về các mặt giáo dục, môn học (hoạt 

động giáo dục), năng lực, phẩm chất của học sinh mà mình giảng dạy hoặc 

phụ trách. 

- Tham gia công tác phổ cập GDTH; hoạt động chuyên môn; các mô hình 

giáo dục; các hoạt động phong trào trong nhà trường. 

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội, gia đình học sinh, các giáo viên khác 

trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

 

10  
Nguyễn Thị 

Thùy Vân 
2002 GV 

-  Giảng dạy và làm CN lớp 1G, theo đúng Điều lệ trường Tiểu học và nội 

quy, quy chế của nhà trường. 

- Chịu trách nhiệm chính về kết quả về các mặt giáo dục, môn học (hoạt 

động giáo dục), năng lực, phẩm chất của học sinh mà mình giảng dạy hoặc 

phụ trách. 

- Tham gia công tác phổ cập GDTH; hoạt động chuyên môn; các mô hình 

giáo dục; các hoạt động phong trào trong nhà trường. 

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội, gia đình học sinh, các giáo viên khác 

trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

 

11  

Nguyễn Thị 

Phương 

Hồng 

1975 

Tổ phó CM  

Tổ 2+3 

 

- Tổ phó tổ 2,3. Trực tiếp chỉ đạo CM Tổ Hai.  

- Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về chất lượng dạy học, giáo dục ở tổ 

mình phụ trách. Xây dựng kế hoạch chương trình giáo dục và giảng dạy của 

tổ. 

- Tham mưu về công tác xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục của 

tổ và triển khai thực hiện các hoạt động công tác chuyên môn tổ. 
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- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp, 

hoạt động phong trào, hoạt động câu lạc bộ. 

- Chỉ đạo các hoạt động chuyên môn của tổ; phân công nhiệm vụ cho thành 

viên trong tổ. 

- Kiểm tra hồ sơ, dự giờ tư vấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên trong tổ về 

chuyên môn nghiệp vụ. 

- Tham gia các Hội đồng trong trường; đánh giá, xếp loại các thành viên của 

tổ theo quy định. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

 Giảng dạy và làm CN lớp 2A theo đúng Điều lệ trường Tiểu học. 

- - Chịu trách nhiệm chính về kết quả về các mặt giáo dục, môn học (hoạt 

động giáo dục), năng lực, phẩm chất của học sinh mà mình giảng dạy hoặc 

phụ trách. Chịu trách nhiệm báo cáo với BGH về các tiết dạy TATC của lớp. 

- Tham gia công tác phổ cập GDTH; hoạt động chuyên môn; các mô hình 

giáo dục; các hoạt động phong trào trong nhà trường. 

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội, gia đình học sinh, các giáo viên khác 

trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

12  
Phạm Thị 

Lan 
1972 GV  

- Giảng dạy và làm CN lớp 2B theo đúng Điều lệ trường Tiểu học và nội 

quy, quy chế của nhà trường. 

- - Chịu trách nhiệm chính về kết quả về các mặt giáo dục, môn học (hoạt 

động giáo dục), năng lực, phẩm chất của học sinh mà mình giảng dạy hoặc 

phụ trách. Chịu trách nhiệm báo cáo với BGH về các tiết dạy Stem của lớp. 

- Tham gia công tác phổ cập GDTH, hoạt động chuyên môn; các mô hình 

giáo dục; các hoạt động phong trào trong nhà trường. 

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội, gia đình học sinh, các giáo viên khác 
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trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

13  
Nguyễn Thị 

Hương 
1973 GV 

- Giảng dạy và làm CN lớp 2C theo đúng Điều lệ trường Tiểu học và nội 

quy, quy chế của nhà trường. Chịu trách nhiệm báo cáo với BGH về các tiết 

dạy Stem của lớp. 

- Chịu trách nhiệm chính về kết quả về các mặt giáo dục, môn học (hoạt động 

giáo dục), năng lực, phẩm chất của học sinh mà mình giảng dạy hoặc phụ 

trách. 

- Tham gia công tác phổ cập GDTH, hoạt động chuyên môn; các mô hình 

giáo dục; các hoạt động phong trào trong nhà trường. 

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội, gia đình học sinh, các giáo viên khác 

trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

 

14  

Nguyễn Thị 

Linh 

 

1997 GV 

- Giảng dạy và làm CN lớp 2D theo đúng Điều lệ trường Tiểu học và nội 

quy, quy chế của nhà trường. Chịu trách nhiệm báo cáo với BGH về các tiết 

dạy Stem của lớp. 

- Chịu trách nhiệm chính về kết quả về các mặt giáo dục, môn học (hoạt động 

giáo dục), năng lực, phẩm chất của học sinh mà mình giảng dạy hoặc phụ 

trách. 

- Tham gia công tác phổ cập GDTH, hoạt động chuyên môn; các mô hình 

giáo dục; các hoạt động phong trào trong nhà trường. 

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội, gia đình học sinh, các giáo viên khác 

trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

 

15  Lương Trần 1997  -  Giảng dạy và làm CN lớp 2E, theo đúng Điều lệ trường Tiểu học và nội Đ/c  
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Cẩm Tú 

 

 

 

 

1997 

 

 

GV  

 

 

 

quy, quy chế của nhà trường. 

- Chịu trách nhiệm chính về kết quả về các mặt giáo dục, môn học (hoạt động 

giáo dục), năng lực, phẩm chất của học sinh mà mình giảng dạy hoặc phụ 

trách. 

- Tham gia công tác phổ cập GDTH, hoạt động chuyên môn; các mô hình 

giáo dục; các hoạt động phong trào trong nhà trường. 

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội, gia đình học sinh, các giáo viên khác 

trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

 

16  
Lương Thị 

Tố Hoài 
1974 GV 

-  Giảng dạy và làm CN lớp 3A theo đúng Điều lệ trường Tiểu học và nội 

quy, quy chế của nhà trường. Chịu trách nhiệm báo cáo với BGH về các tiết 

dạy TATC của lớp. 

- Chịu trách nhiệm chính về kết quả về các mặt giáo dục, môn học (hoạt động 

giáo dục), năng lực, phẩm chất của học sinh mà mình giảng dạy hoặc phụ 

trách. 

- Tham gia công tác phổ cập GDTH, hoạt động chuyên môn; các mô hình 

giáo dục; các hoạt động phong trào trong nhà trường. 

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội, gia đình học sinh, các giáo viên khác 

trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh. 

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Ban thanh tra ND trong nhà trường TH 

theo đúng Điều lệ quy định. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

 

17  
Hoàng Thị 

Hải Yến 
1972 GV, TTCM 

- Tổ trưởng chuyên môn tổ 2,3.  

- Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về chất lượng dạy học, giáo dục ở tổ 

mình phụ trách. Xây dựng kế hoạch chương trình giáo dục và giảng dạy của 

tổ. 
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- Tham mưu về công tác xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục của 

tổ và triển khai thực hiện các hoạt động công tác chuyên môn tổ. 

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp, 

hoạt động phong trào, hoạt động câu lạc bộ. 

- Chỉ đạo các hoạt động chuyên môn của tổ; phân công nhiệm vụ cho tổ phó 

và thành viên trong tổ. 

- Kiểm tra hồ sơ, dự giờ tư vấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên trong tổ về 

chuyên môn nghiệp vụ. 

- Tham gia các Hội đồng trong trường; đánh giá, xếp loại các thành viên của 

tổ theo quy định. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

- Trực tiếp chỉ đạo CM tổ 3 

- Giảng dạy và làm CN lớp 3B theo đúng Điều lệ trường Tiểu học và nội 

quy, quy chế của nhà trường. 

- - Chịu trách nhiệm về chất lượng GD toàn diện của lớp 3B. Chịu trách 

nhiệm báo cáo với BGH về các tiết dạy Stem của lớp. 

- Tham Gia thực hiện đổi mới PPDH của tất cả các khối, lớp trong toàn bậc 

học.  

- Chủ động học hỏi, tìm hiểu chương trình và PPDH, công tác chủ nhiệm 

lớp, để rèn luyện tốt về mọi mặt. 

 

18  
Nguyễn Thị 

Phương 
1989 GV 

- Giảng dạy và làm CN lớp 3C, theo đúng Điều lệ trường Tiểu học và nội 

quy, quy chế của nhà trường. 

- Chịu trách nhiệm chính về kết quả về các mặt giáo dục, môn học (hoạt động 

giáo dục), năng lực, phẩm chất của học sinh mà mình giảng dạy hoặc phụ 

trách. 

- Chịu trách nhiệm báo cáo với BGH về các tiết dạy Stem của lớp. 
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- Tham gia công tác phổ cập GDTH, hoạt động chuyên môn; các mô hình 

giáo dục; các hoạt động phong trào trong nhà trường. 

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội, gia đình học sinh, các giáo viên khác 

trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh. 

- - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

19  
Nguyễn 

Hoài Linh 
2001 GVHĐ 

- Giảng dạy và làm CN lớp 3D, theo đúng Điều lệ trường Tiểu học và nội 

quy, quy chế của nhà trường. 

- Chịu trách nhiệm chính về kết quả về các mặt giáo dục, môn học (hoạt động 

giáo dục), năng lực, phẩm chất của học sinh mà mình giảng dạy hoặc phụ 

trách. 

- Tham gia công tác phổ cập GDTH, hoạt động chuyên môn; các mô hình 

giáo dục; các hoạt động phong trào trong nhà trường. 

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội, gia đình học sinh, các giáo viên khác 

trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

 

20  
Nguyễn Thị 

Thu Uyên 
1997 

 

GV 

 

- Giảng dạy và làm CN lớp 3E, theo đúng Điều lệ trường Tiểu học và nội 

quy, quy chế của nhà trường. 

- Chịu trách nhiệm chính về kết quả về các mặt giáo dục, môn học (hoạt động 

giáo dục), năng lực, phẩm chất của học sinh mà mình giảng dạy hoặc phụ 

trách. 

- Tham gia công tác phổ cập GDTH, hoạt động chuyên môn; các mô hình 

giáo dục; các hoạt động phong trào trong nhà trường. 

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội, gia đình học sinh, các giáo viên khác 

trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 
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21  
Đường Thị 

Khương 
1971 GV  

- Giảng dạy và làm CN lớp 3G theo đúng Điều lệ trường Tiểu học và nội 

quy, quy chế của nhà trường. 

- Chịu trách nhiệm chính về kết quả về các mặt giáo dục, môn học (hoạt động 

giáo dục), năng lực, phẩm chất của học sinh mà mình giảng dạy hoặc phụ 

trách. 

- Tham gia công tác phổ cập GDTH, hoạt động chuyên môn; các mô hình 

giáo dục; các hoạt động phong trào trong nhà trường. 

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội, gia đình học sinh, các giáo viên khác 

trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

 

22  

 

Đồng Thị 

Quỳnh Nga 

 

 

1997 

 

GV 

- Giảng dạy và làm CN lớp 4A, theo đúng Điều lệ trường Tiểu học và nội 

quy, quy chế của nhà trường. 

- Chịu trách nhiệm chính về kết quả về các mặt giáo dục, môn học (hoạt động 

giáo dục), năng lực, phẩm chất của học sinh mà mình giảng dạy hoặc phụ 

trách. 

- Chịu trách nhiệm báo cáo với BGH về các tiết dạy Stem của lớp. 

- Tham gia công tác phổ cập GDTH, hoạt động chuyên môn; các mô hình 

giáo dục; các hoạt động phong trào trong nhà trường. 

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội, gia đình học sinh, các giáo viên khác 

trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

 

23  
Đào Thị 

Huyền 

 

 

2002 

 

 

 

 

GV 

 

 

- Giảng dạy và làm công tác CN lớp 4B theo đúng Điều lệ trường Tiểu học. 

Theo dõi TKB, TGB của các tiết TATC báo cáo lãnh đạo hàng tuần. 

- Chịu trách nhiệm chính về kết quả về các mặt giáo dục, môn học (hoạt động 

giáo dục), năng lực, phẩm chất của học sinh mà mình giảng dạy hoặc phụ 

trách. 
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    - Tham gia công tác phổ cập GDTH, hoạt động chuyên môn; các mô hình 

giáo dục; các hoạt động phong trào trong nhà trường. 

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội, gia đình học sinh, các giáo viên khác 

trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

24  

Nguyễn Thị 

Thanh 

Minh 

1990 GV, TPCM 

- Tổ phó chuyên môn Tổ Bốn. Trực  tiếp chỉ đạo CM tổ 4.  

- Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về chất lượng dạy học, giáo dục ở tổ 

mình phụ trách. Xây dựng kế hoạch chương trình giáo dục và giảng dạy của 

tổ. 

- Tham mưu về công tác xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục của 

tổ và triển khai thực hiện các hoạt động công tác chuyên môn tổ. 

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp, 

hoạt động phong trào, hoạt động câu lạc bộ. 

- Chỉ đạo các hoạt động chuyên môn của tổ; phân công nhiệm vụ cho các 

thành viên trong tổ. 

- Kiểm tra hồ sơ, dự giờ tư vấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên trong tổ về 

chuyên môn nghiệp vụ. 

- Tham gia các Hội đồng trong trường; đánh giá, xếp loại các thành viên của 

tổ theo quy định. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

- Giảng dạy và làm CN lớp 4C theo đúng Điều lệ trường Tiểu học và nội 

quy, quy chế của nhà trường. Chịu trách nhiệm báo cáo với BGH về các tiết 

dạy TATC của lớp. 

- Chịu trách nhiệm chính về kết quả về các mặt giáo dục, môn học (hoạt động 

giáo dục), năng lực, phẩm chất của học sinh mà mình giảng dạy hoặc phụ 

trách. 
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- Tham gia công tác phổ cập GDTH, hoạt động chuyên môn; các mô hình 

giáo dục; các hoạt động phong trào trong nhà trường. 

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội, gia đình học sinh, các giáo viên khác 

trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh. 

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Ban thanh tra ND trong nhà trường TH 

theo đúng Điều lệ quy định. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

25  

 

Đinh Thị 

Diễm 

Hương 

 

1997 

GV 

 

- Giảng dạy và làm CN lớp 4D theo đúng Điều lệ trường Tiểu học và nội 

quy, quy chế của nhà trường 

- Chịu trách nhiệm chính về kết quả về các mặt giáo dục, môn học (hoạt động 

giáo dục), năng lực, phẩm chất của học sinh mà mình giảng dạy hoặc phụ 

trách. Chịu trách nhiệm báo cáo với BGH về các tiết dạy Stem của lớp. 

- Tham gia công tác phổ cập GDTH, hoạt động chuyên môn; các mô hình 

giáo dục; các hoạt động phong trào trong nhà trường. 

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội, gia đình học sinh, các giáo viên khác 

trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

 

26  

Nguyễn Thị 

Hồng Vân 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

GV 

 

 

 

-  Giảng dạy và làm CN lớp 4E, theo đúng Điều lệ trường Tiểu học và nội 

quy, quy chế của nhà trường. 

- Chịu trách nhiệm chính về kết quả về các mặt giáo dục, môn học (hoạt động 

giáo dục), năng lực, phẩm chất của học sinh mà mình giảng dạy hoặc phụ 

trách. 

- Tham gia công tác phổ cập GDTH, hoạt động chuyên môn; các mô hình 

giáo dục; các hoạt động phong trào trong nhà trường. 

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội, gia đình học sinh, các giáo viên khác 

trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 
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27  
Nguyễn Thị 

Ngân 
1995 GV 

- Giảng dạy và làm CN lớp 4G theo đúng Điều lệ trường Tiểu học và nội 

quy, quy chế của nhà trường. 

- Chịu trách nhiệm chính về kết quả về các mặt giáo dục, môn học (hoạt động 

giáo dục), năng lực, phẩm chất của học sinh mà mình giảng dạy hoặc phụ 

trách. 

- Tham gia công tác phổ cập GDTH, hoạt động chuyên môn; các mô hình 

giáo dục; các hoạt động phong trào trong nhà trường. 

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội, gia đình học sinh, các giáo viên khác 

trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

 

28  

Phan 

Nguyễn Lê 

Na 

 

 

 

2000 

 

 

 

2000 

GV 

 

 

 

 

GV 

- Giảng dạy và làm công tác CN lớp 5A theo đúng Điều lệ trường Tiểu học. 

- Chịu trách nhiệm chính về kết quả về các mặt giáo dục, môn học (hoạt động 

giáo dục), năng lực, phẩm chất của học sinh mà mình giảng dạy hoặc phụ 

trách. 

- Chịu trách nhiệm báo cáo với BGH về các tiết dạy TATC của lớp. 

- Tham gia công tác phổ cập GDTH, hoạt động chuyên môn; các mô hình 

giáo dục; các hoạt động phong trào trong nhà trường. 

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội, gia đình học sinh, các giáo viên khác 

trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

 

29  
Phạm Thị 

Thuý Ngọc 
1979 GV 

- Giảng dạy và làm CN lớp 5B theo đúng Điều lệ trường Tiểu học và nội 

quy, quy chế của nhà trường 

- Chịu trách nhiệm chính về kết quả về các mặt giáo dục, môn học (hoạt 

động giáo dục), năng lực, phẩm chất của học sinh mà mình giảng dạy hoặc 

phụ trách. Chịu trách nhiệm báo cáo với BGH về các tiết dạy TATC của lớp. 
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- Tham gia công tác phổ cập GDTH, hoạt động chuyên môn; các mô hình 

giáo dục; các hoạt động phong trào trong nhà trường. 

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội, gia đình học sinh, các giáo viên khác 

trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

30  

Phan Thị 

Phương 

Thảo 

1996 GVHĐ 

-  Giảng dạy và làm CN lớp 5C, theo đúng Điều lệ trường Tiểu học và nội 

quy, quy chế của nhà trường. 

- Chịu trách nhiệm chính về kết quả về các mặt giáo dục, môn học (hoạt động 

giáo dục), năng lực, phẩm chất của học sinh mà mình giảng dạy hoặc phụ 

trách. 

- Tham gia công tác phổ cập GDTH, hoạt động chuyên môn; các mô hình 

giáo dục; các hoạt động phong trào trong nhà trường. 

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội, gia đình học sinh, các giáo viên khác 

trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

 

28 
Võ Thị 

Thúy Hằng 
1999 GV 

- Giảng dạy và làm công tác CN lớp 5D theo đúng Điều lệ trường Tiểu học. 

- Chịu trách nhiệm chính về kết quả về các mặt giáo dục, môn học (hoạt động 

giáo dục), năng lực, phẩm chất của học sinh mà mình giảng dạy hoặc phụ 

trách. 

- Tham gia công tác phổ cập GDTH, hoạt động chuyên môn; các mô hình 

giáo dục; các hoạt động phong trào trong nhà trường. 

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội, gia đình học sinh, các giáo viên khác 

trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

 

30      
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32 

 

 

 

 

 

Doãn Thị 

Tình 

 

 

 

 

 

1970 

 

 

 

 

 

TTCM 

Tổ  4+5 

- Tổ trưởng chuyên môn Bốn Năm.  

- Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về chất lượng dạy học, giáo dục ở tổ 

mình phụ trách. Xây dựng kế hoạch chương trình giáo dục và giảng dạy của 

tổ. 

- Tham mưu về công tác xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục của 

tổ và triển khai thực hiện các hoạt động công tác chuyên môn tổ. 

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp, 

hoạt động phong trào, hoạt động câu lạc bộ. 

- Chỉ đạo các hoạt động chuyên môn của tổ; phân công nhiệm vụ cho tổ phó 

và thành viên trong tổ. 

- Kiểm tra hồ sơ, dự giờ tư vấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên trong tổ về 

chuyên môn nghiệp vụ. 

- Tham gia các Hội đồng trong trường; đánh giá, xếp loại các thành viên của 

tổ theo quy định. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

- Trực tiếp chỉ đạo CM tổ 5 

- Giảng dạy và làm CN lớp 5E theo đúng Điều lệ trường Tiểu học. Chịu 

trách nhiệm về chất lượng GD diện của lớp 5B. Có dự kiến và kế hoạch bồi 

dưỡng hs tham gia trúng tuyển vào trường THCS ĐTM tích cực nhất. 

- Chịu trách nhiệm chính về kết quả về các mặt giáo dục, môn học (hoạt động 

giáo dục), năng lực, phẩm chất của học sinh mà mình giảng dạy hoặc phụ 

trách.  

-  Tham gia công tác phổ cập GDTH, hoạt động chuyên môn; các mô hình 

giáo dục; các hoạt động phong trào trong nhà trường. 

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội, gia đình học sinh, các giáo viên khác 

trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 
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33 
Phạm Thị 

Sen 
1985 GV 

- Giảng dạy và làm CN lớp 5G theo đúng Điều lệ trường Tiểu học và nội 

quy, quy chế của nhà trường 

- Chịu trách nhiệm chính về kết quả về các mặt giáo dục, môn học (hoạt động 

giáo dục), năng lực, phẩm chất của học sinh mà mình giảng dạy hoặc phụ 

trách. 

- Chịu trách nhiệm báo cáo với BGH về các tiết dạy Stem của lớp. 

- Tham gia công tác phổ cập GDTH, hoạt động chuyên môn; các mô hình 

giáo dục; các hoạt động phong trào trong nhà trường. 

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội, gia đình học sinh, các giáo viên khác 

trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

 

 
Đặng Thị 

Diệu Tú 
1993 GV 

- Giảng dạy các môn TNXH, đạo đức ÂN theo đúng Điều lệ trường Tiểu học 

và nội quy, quy chế của nhà trường 

- Chịu trách nhiệm chính về kết quả về các mặt giáo dục, môn học (hoạt động 

giáo dục), năng lực, phẩm chất của học sinh mà mình giảng dạy hoặc phụ 

trách. 

- Tham gia công tác phổ cập GDTH, hoạt động chuyên môn; các mô hình 

giáo dục; các hoạt động phong trào trong nhà trường. 

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội, gia đình học sinh, các giáo viên khác 

trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

 

 
Nguyễn Thị 

Phương 
1996 GVHĐ 

- Giảng dạy các môn Công nghệ, đạo đức theo đúng Điều lệ trường Tiểu học 

và nội quy, quy chế của nhà trường 

- Chịu trách nhiệm chính về kết quả về các mặt giáo dục, môn học (hoạt động 

giáo dục), năng lực, phẩm chất của học sinh mà mình giảng dạy hoặc phụ 
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trách. 

- Tham gia công tác phổ cập GDTH, hoạt động chuyên môn; các mô hình 

giáo dục; các hoạt động phong trào trong nhà trường. 

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội, gia đình học sinh, các giáo viên khác 

trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

34 
Trần Thị 

Mùi 
1991 GV T.A 

- Giảng dạy và chịu trách nhiệm về hiệu quả chất lượng bộ môn tiếng Anh  

Mùi các lớp 5D, 5E, 5G. 4A, 4B, 1B. 

- Tham gia giám sát TATC 

- Thực hiện nghiêm túc điều lệ trường Tiểu học và nội quy, quy chế của nhà 

trường 

- Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động của CLB tiếng Anh, phong trào học 

Tiếng Anh. 

-  Tham Gia thực hiện đổi mới PPDH của tất cả các khối, lớp trong toàn cấp 

học. Có tham mưu tích cực, chuyên sâu về chất lượng bộ môn tiếng Anh 

trong nhà trường. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

 

35 

 

Hoàng Thị 

Lam 

 

1989 GV T.A 

- Giảng dạy bộ môn tiếng Anh các lớp 5A, 5B, 5C, 4E, 4G, 1A. 

- Tích cực thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt CM bộ môn Tiếng Anh.  

- Tham gia thực hiện đổi mới PPDH của tất cả các khối, lớp trong toàn cấp 

học. Có tham mưu tích cực, chuyên sâu về chất lượng bộ môn tiếng Anh 

trong nhà trường. 

- Thực hiện nghiêm túc điều lệ trường Tiểu học và nội quy, quy chế của nhà 

trường. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 
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36 

Bạch 

Nguyễn 

Thảo Uyên 

1984 
GV TA 

 

- Giảng dạy bộ môn tiếng Anh các lớp 3D, 3E, 3G, 2A, 2B, 1D. 

- Tham gia giám sát TATC 

- Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động của CLB tiếng Anh, phong trào học 

Tiếng Anh. 

- Tham Gia thực hiện đổi mới PPDH của bộ môn, tất cả các khối, lớp trong 

toàn cấp học. 

- Thực hiện nghiêm túc điều lệ trường Tiểu học và nội quy, quy chế của nhà 

trường 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

 

37 
Trần T 

Thuỳ Dung 
1995 

GVTA  

 

- Giảng dạy bộ môn tiếng Anh các lớp 4C, 4D, 3A, 3B, 3C, 1C. 

- Chịu trách nhiệm giám sát, báo cáo TATC 

- Chịu trách nhiệm trước BGH về chất lượng dạy học của bộ môn Tiếng Anh 

trong nhà trường; hoạt động của CLB tiếng Anh các cấp. Phong trào học sinh 

tham gia English challenge. Có báo cáo và tham mưu hàng tháng cho BGH. 

- Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động của CLB tiếng Anh, phong trào học 

Tiếng Anh. 

- Tham Gia thực hiện đổi mới PPDH của bộ môn, tất cả các khối, lớp trong 

toàn cấp học. 

- Thực hiện nghiêm túc điều lệ trường Tiểu học và nội quy, quy chế của nhà 

trường 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

 

38 
Nguyễn Thị 

Thủy 
2003 GVTA HĐ 

- Giảng dạy bộ môn tiếng Anh các lớp 2C, 2D, 2E, 1E, 1G. 

- Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động của CLB tiếng Anh, phong trào học 

Tiếng Anh. 

- Tham Gia thực hiện đổi mới PPDH của bộ môn, tất cả các khối, lớp trong 

toàn cấp học. 
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- Thực hiện nghiêm túc điều lệ trường Tiểu học và nội quy, quy chế của nhà 

trường 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

39 
Trần Thị 

Thành 
1983 GV ÂN 

- Giảng dạy và chịu trách nhiệm về chất lượng bộ môn Âm nhạc khối 

1,2,4,5.Thực hiện nghiêm túc điều lệ trường Tiểu học và nội quy, quy chế 

của nhà trường. 

- Chủ nhiệm CLB âm nhạc. Có hồ sơ của CLB theo hướng dẫn của CM nhà 

trường. 

- Chịu trách nhiệm CM chuyên sâu về âm nhạc trong các hoạt động bề nổi, 

trong các ngày lễ lớn của NT. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 
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Võ Thị 

Minh Hiền 

 

 

 

1981 

 

 

 

GV MT 

 - Giảng dạy bộ môn Mỹ Thuật khối 1,2,3,5.   

- Tư vấn và Theo dõi việc sử dụng đồ dùng dạy học của môn mỹ thuật trong 

các khối lớp.  

- Tham mưu, triển khai, thành lập và duy trì CLB “Mỹ thuật”. Có hồ sơ của 

CLB theo hướng dẫn của CM nhà trường. 

- Phụ trách ngày hội STEM. 

- Chịu trách nhiệm chính, có tham mưu, báo cáo kịp thời trong việc quán 

xuyến, chăm lo khuôn viên, cây cảnh, bồn hoa, công trình măng non của toàn 

trường đảm bảo cảnh quan đẹp mắt.  

- Chịu trách nhiệm trước BGH về chất lượng dạy học môn Mỹ thuật của toàn 

nhà trường. 

- Thực hiện nghiêm túc điều lệ trường Tiểu học và nội quy, quy chế của nhà 

trường. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 
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41 

 

 

Nguyễn Thị 

Sâm 

 

 

 

1988 

 

 

 

GV Thể 

chất 

 

- Giảng dạy môn Thể dục khối 2,5. Thực hiện nghiêm túc điều lệ trường Tiểu 

học và nội quy, quy chế của nhà trường 

- Tham mưu tích cực cho các hoạt động bề nổi của học sinh và GV trong nhà 

trường 

- Tham mưu tích cực, chịu trách nhiệm trước BGH về công tác tổ chức 

HKPĐ cấp trường, tham gia Hội khỏe Phù đổng cấp TP đạt kết quả cao. 

- Tham mưu, triển khai, thành lập và duy trì các CLB của học sinh. Có hồ sơ 

của CLB theo hướng dẫn của CM nhà trường. 

- Quản lý hệ thống loa máy, phông, cờ  của nhà trường. Phục vụ tốt trong các 

hoạt động của GV và HS. 

- Cố vấn kỉ thuật cho CLB Bóng chuyền hơi của GV. Trọng tài chính giao 

lưu bóng chuyền hơi giữa các tổ CĐ, giữa các đơn vị kết nghĩa trong dịp lễ 

- Công tác kiêm nhiệm: Bí thư CĐ 

- Thành viên ban ANTH, GDTC, Phòng chống bão lụt của trường. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

 

42 Vi Văn Hà 1993 

 

 

 

GV Thể 

chất 

 

- Giảng dạy môn Thể dục khối 1,4. Thực hiện nghiêm túc điều lệ trường Tiểu 

học và nội quy, quy chế của nhà trường 

- Tham mưu tích cực cho các hoạt động bề nổi của học sinh và GV trong nhà 

trường 

- Tham mưu tích cực, chịu trách nhiệm trước BGH về công tác tổ chức 

HKPĐ cấp trường, tham gia Hội khỏe Phù đổng cấp TP đạt kết quả cao. 

- Tham mưu, triển khai, thành lập và duy trì các CLB của học sinh. Có hồ sơ 

của CLB theo hướng dẫn của CM nhà trường. 

- Quản lý hệ thống loa máy, phông, cờ  của nhà trường. Phục vụ tốt trong các 

hoạt động của GV và HS. 

- Cố vấn kỉ thuật cho CLB Bóng chuyền hơi của GV. Trọng tài chính giao 

lưu bóng chuyền hơi giữa các tổ CĐ, giữa các đơn vị kết nghĩa trong dịp lễ 
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sinh 
Chức vụ Nhiệm vụ được giao 

Ghi 
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- Thành viên ban ANTH, GDTC, Phòng chống bão lụt của trường. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

43 
Nguyễn Thị 

Thuý 
1990 GVTH 

- Giảng dạy và chịu trách nhiệm về chất lượng bộ môn Tin học toàn trường. 

Thực hiện nghiêm túc điều lệ trường Tiểu học và nội quy, quy chế của nhà 

trường. 

- Chủ nhiệm CLB Tin học. Có hồ sơ của CLB theo hướng dẫn của CM nhà 

trường. 

- Chịu trách nhiệm CM chuyên sâu về Tin học, có kế hoạch tìm nguồn và bồi 

dưỡng HS tham gia tin học trẻ. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

 

44 

Phạm Thị 

Thanh 

Trang 

1991 Kế toán 

- Trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác tài chính của NT. 

- Chịu trách nhiệm tham mưu chuyên môn nghiệp vụ cho HT thực hiện 

nhiệm vụ quản lý tài chính đúng quy định của Nhà nước. 

- Đảm bảo chế độ đúng đủ, kịp thời cho CB, GV, CNV theo quy định hiện 

hành và quy chế nội bộ. 

- Thành viên ban ANTH, GDTC, Phòng chống bão lụt của trường. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

 

45 
Nguyễn Thị 

Dung 
1989 TV-TB 

- Nhân viên phụ trách công tác thư viện. Trực tiếp quản lý tủ sách, có trách 

nhiệm tham mưu và triển khai các hoạt động duy trì nề nếp đọc sách trong 

NT. Có báo cáo, đánh giá và tham mưu hàng tháng cho BGH. 

- Kết hợp với Chuyên môn, GVCN có KH xây dựng các tiết học tại thư viện 

cho HS 

- Có KH cho mô hình thư viện Room to reat 

- Kiêm nhiệm công tác thủ quỹ trong NT. Cập nhật HS nạp tiền ăn qua Ap 

hàng tháng, có trách nhiệm nhắc nhở PHHS nạp tiền đúng thời gian quy 
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Ghi 
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định; tham gia Ban CH CĐ 

- Thực hiện đúng Điều lệ trường Tiểu học và nội quy, quy chế của NT. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

46 
Nguyễn Thị 

Giang 
1989 

Nhân viên 

YT, VT 

- Thực hiện nghiêm nội quy nhà trường. 

-  Chịu trách nhiệm cập nhật Hộp thư office.vn của PGD; “Công văn đi”, lưu 

“Công văn đến” của nhà trường một cách cập nhật, khoa học, đầy đủ. 

- Trực tiếp phụ trách công tác y tế học đường. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về 

công tác y tế trong NT. Trực tiếp chịu trách nhiệm sơ cứu kịp thời khi hs cần. 

Làm tốt công tác bảo hiểm y tế trong NT. 

- Phối hợp với kế toán, bếp trưởng nhận thực phẩm đầu vào của bếp ăn bán 

trú. 

- Chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý hồ sơ y tế học đường, hồ sơ VSAT 

TP theo hướng dẫn của ngành dọc. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân 

công. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phạm Thu Hiền 
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DANH SÁCH GIÁO VIÊN VÀ PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN  

 NĂM HỌC 2025 - 2026 (Từ tháng 8/2025) 

TT Tổ Họ và tên Ngày sinh 
Chức vụ 

  

Phân 

công  

 nhiệm 

vụ 

Số tiết 

Ghi chú Thực 

dạy 

Kiêm  

nhiệm 
Tổng 

I.  Quản lí - hành chính       17   19   

1 4+5 Phạm Thu Hiền 26/03/1973 
BTCB - 

HT 
  2   2   

2 1 Nguyễn Thị Hằng 13/02/1973 PHT   4   4   

3 2+3 Nguyễn Linh Phương 01/02/1992 
PBTCB-

PHT 
  4   4   

4 4+5 Phạm Thị Thanh Trang 17/11/1991 Nhân viên Kế toán     0   

5 4+5 Nguyễn Thị Dung 04/07/1989 Nhân viên TBTV-TQ     0   

6 4+5 Nguyễn Thị Hương Giang 19/02/1989 Nhân viên VT-YT     0   

7 4+5 Trần Thị Thu Hằng 28/01/1990 GV TPTĐ TPTĐ 7 2 9 TKHĐ 

II.  Giáo viên biên chế       847   858   
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8 1+2+3 Phan Thị Phương 
12/10/1977 

Giáo viên 
GVCN 

1A 
22   22 

  

9 1+2+3 Hà Anh Đào 14/05/1982 GV-TPCM 
GVCN 

1B 
22 1 23 

  

10 1+2+3 Nguyễn Thị Hoa 15/04/1977 Giáo viên 
GVCN 

1C 
22   22 

  

11 1+2+3 Nguyễn Thị Vân Trang 12/02/1993 Giáo viên 
GVCN 

1D 
22   22 

  

12 1+2+3 Đỗ Hải An 19/11/1979 Giáo viên 
GVCN 

1E 
22   22 

  

13 1+2+3 Nguyễn Thị Thùy Vân   02/05/2002 Giáo viên 
GVCN 

1G 
22   22 

  

14 1+2+3 Nguyễn Thị Ph. Hồng 09/10/1975 GV-TPCM 
GVCN 

2A 
22 1 23 

  

15 1+2+3 Phạm Thị Lan 12/05/1972 Giáo viên 
GVCN 

2B 
22   22 

  

16 1+2+3 Nguyễn Thị Hương 28/10/1973 Giáo viên 
GVCN 

2C 
22   22 

  

17 1+2+3 Nguyễn Thị Linh 
29/08/1997 

Giáo viên 
GVCN 

2D 
22   22 

  

18 1+2+3 Lương Trần Cẩm Tú 14/03/1997 Giáo viên 
GVCN 

2G 
22   22 

  

19 1+2+3 Lương Thị Tố Hoài 21/10/1974 Giáo viên 
GVCN 

3A 
22 2 24 

 Ban 

TTND 

20 1+2+3 Hoàng Thị Hải Yến 10/10/1972 GV-TTCM 
GVCN 

3B 
22 3 25 

  

21 1+2+3 Nguyễn Thị Phương 21/04/1989 Giáo viên 
GVCN 

3C 
22   22 

  

22 1+2+3 Nguyễn Thị Hoài Linh 22/07/2001 Giáo viên 
GVCN 

3D 
22   22 

  

23 1+2+3 Đường Thị Khương 20/11/1971 Giáo viên 
GVCN 

3G 
22   22 

  

24 4+5 Đồng Thị Quỳnh Nga 
05/04/1996 

Giáo viên 
GVCN 

4A 
22   22 

  

25 4+5 Đào Thị Huyền 06/07/2002 Giáo viên GVCN 22   22   
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4B 

26 4+5 
Nguyễn Thị Thanh 

Minh 
08/10/1980 GV-TPCM 

GVCN 

4C 
22 1 23 

  

27 4+5 Đinh Thị Diễm Hương 
10/03/1997 

Giáo viên 
GVCN 

4D 
22   22 

  

28 4+5 Nguyễn Thị Hồng Vân 16/10/1994 Giáo viên 
GVCN 

4E 
22   22 

  

29 4+5 Nguyễn Thị Ngân 17/12/1995 Giáo viên 
GVCN 

4G 
22   22 

  

30 4+5 Phan Nguyễn Lê Na 02/09/2000 Giáo viên 
GVCN 

5A 
22   22 

  

31 4+5 Phạm Thị Thúy Ngọc 04/02/1979 Giáo viên 
GVCN 

5B 
22   22 

  

32 4+5 Phan Thị Phương Thảo 03/08/1996 Giáo viên 
GVCN 

5C 
22   22 

  

33 4+5 Võ Thị Thúy Hằng 01/11/1999 Giáo viên 
GVCN 

5D 
22   22 

  

34 4+5 Doãn Thị Tình 10/11/1970 GV-TTCM 
GVCN 

5E  
22 3 25 

  

35 4+5 Phạm Thị Sen 03/03/1986 Giáo viên 
GVCN 

5G  
22   22   

36 1+2+3 Võ Thị Minh Hiền 28/08/1981 Giáo viên GVMT 23   23   

37 1+2+4 Trần Thị Thành 23/09/1983 Giáo viên GVÂN 23   23   

38 4+5 Hoàng Thị Lam 17/03/1989 Giáo viên 
GV 

T.Anh 
23   23 

  

39 4+5 Trần Thị Mùi 11/02/1991 Giáo viên 
GV 

T.Anh 
23   23 

  

40 4+5 Bạch Nguyễn Thảo Uyên 03/08/1998 Giáo viên 
GV 

T.Anh 
23   23 

  

41 4+5 Trần Thị Thùy Dung 29/12/1995 Giáo viên 
GV 

T.Anh 
23   23 

  

42 1+2+3 Nguyễn Thị Sâm 22/04/1995 Giáo viên GVTD 24   24   

43 1+2+3 Vi Văn Hà 10/05/1993 Giáo viên GVTD 22   22   
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44 1+2+3 Nguyễn Thị Thúy 02/10/1990 Giáo viên GV Tin 24   24   

45 1+2+3 Đặng Diệu Tú 12/12/1993 Giáo viên GVVH 23   23 Nghỉ sinh 

III  Giáo viên hợp đồng       64   64   

46 2+3 Nguyễn Thị Thu Uyên 27/07/1997 Giáo viên 
GVCN 

3E 
22   22 

  

47 2+3 Nguyễn Thị Phương 
13/02/1999 

Giáo viên 
GVCN 

4C 24   
24 

  

48 4+5 Nguyễn Thị Thúy 05/07/2003 Giáo viên 
GV 

T.Anh 
18   18 

  

III  Nhân viên hợp đồng               

49   Võ Thị Mão 20/10/1963 Nhân viên Nhà bếp     0   

50   Nguyễn Thị Phương 17/05/1988 Nhân viên Nhà bếp     0   

51   Nguyễn Thị Hương 09/11/1978 Nhân viên Nhà bếp     0   

52   Hoàng Thị Thắm 13/02/1991 Nhân viên Nhà bếp     0   

53   Hoàng Thị Sen 12/08/1992 Nhân viên Nhà bếp     0   

54   Nguyễn Thị Hằng 20/10/1992 Nhân viên Nhà bếp     0   

55   Hoàng Thị Tâm 06/07/1989 Nhân viên Nhà bếp     0   

56   Nguyễn Thị Vân 08/02/1966 Nhân viên Lao công     0   

57   Nguyễn Thành Hưng 17/08/1961 Nhân viên Bảo vệ     0   

NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hằng 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phạm Thu Hiền 


